
Phụ lục B 

MẪU SNOWTAM  

 

Nguồn: Quy trình đối với các dịch vụ dẫn đường hàng không - Quản lý tin tức hàng 

không (PANS-AIM, Doc 10066) 

 

(Áp dụng kể từ ngày 04 tháng 11 năm 2021) 
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LƯU Ý: 

1. * Nhập chữ cái quốc gia ICAO như được nêu trong Doc 7910, Phần 2 hoặc mã số sân bay áp 

dụng khác. 

2. Thông tin về các đường CHC khác, lặp lại từ B đến H. 

3. Thông tin trong phần nhận định tình huống được lặp lại cho mỗi đường CHC, đường lăn và sân 

đỗ. Lặp lại như áp dụng khi báo cáo. 

4. Các từ trong ngoặc () không được truyền phát. 

5. Đối với các chữ cái A) đến T), tham khảo Hướng dẫn hoàn thành Mẫu SNOWTAM, đoạn 1, mục 

b), trong Phụ lục 4 của Pans-AIM (Doc 10066). 

 

CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI TẠO (không truyền phát) 

 

 

 

  



Phụ lục C 

GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO 

Phụ lục này cung cấp ví dụ về giáo trình đào tạo nhân sự của người khai thác 

CHKSB sử dụng mẫu báo cáo toàn cầu. Ví dụ được cung cấp để hỗ trợ Pans-Sân 

bay (Doc 9981), Phần II, Chương 1, áp dụng kể từ ngày 04 tháng 11 năm 2021.  
 

NỘI DUNG ĐÀO TẠO NHÂN SỰ CỦA NGƯỜI KHAI THÁC CHKSB 

VỀ BÁO CÁO TÌNH TRẠNG MẶT ĐƯỜNG CHC 

1. Khái quát 

Thông tin cơ bản 

• ICAO, bao gồm quy định về ma sát của ICAO (FTF), SARPs, PANS và 

hướng dẫn 

• Quy định của Việt Nam, hướng dẫn của Cục Hàng không Việt Nam 

Lịch sử ma sát 

• Lịch sử hệ số ma sát khi đưa công trình vào khai thác, đo lần đầu và các lần 

tiếp theo đến thời điểm hiện tại. 

• Phương pháp đo hệ số ma sát theo quy định của pháp luật Việt Nam, tiêu 

chuẩn cơ sở của Cục Hàng không Việt Nam và của nhà sản xuất phương 

tiện. 

2. Mẫu báo cáo mới - RWYCC 

Phương pháp 

• RWYCC 

• Đánh giá 

• Phần ba đường CHC 

3. RCAM 

Cách trình bày RCAM 

Khái niệm chất bám 

Đánh giá bằng mắt và kinh nghiệm 

Chiều dài và chiều rộng đường CHC 

4. RCR 

Tiêu chuẩn hạ cấp và nâng cấp 

Phần tính toán hoạt động tàu bay 

Phần nhận định tình huống 

Tính kịp thời - nếu thay đổi đáng kể 

Cân nhắc hạ cánh (gió ngược cũng được đưa vào quyết định của phi công) 



Cân nhắc cất cánh (gió ngược cũng được đưa vào quyết định của phi công) 

Báo cáo, phản hồi từ phi công, tổ lái, hãng hàng không 

Loại lỗi 
• Hệ quả 

• Biên an toàn 

Độ tin cậy 
• Tính nhất quán 

• Tính chính xác 

5. Báo cáo đến 

ATC • ATIS 

AIM • SNOWTAM 

Phối hợp với ATC để xác định/thực hiện: 

• Lối/hướng vào đường CHC; 

• Thời gian đánh giá; và 

• Phổ biến kết quả. 

•  6. Bảo trì đường CHC “trơn trượt ướt” 

• Xu hướng 

• NOTAM 

• RCR 

7. Tài liệu và hồ sơ báo cáo (bao gồm cả quy định lưu trữ hồ sơ nội bộ của đơn vị) 

 

 


